
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054764 Phùng An Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054529 Huỳnh Tấn An Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154385 Ngô Hoàng Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219053647 Cao Lê Tuấn Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219050398 Nguyễn Lê Trọng Bằng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212236961 Lê Hoàng Gia Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154721 Lê Đức Gia Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219046935 Phạm Quốc Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211136492 Nguyễn Văn Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29215153820 Kiều Đức Chung Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211141385 Thái Thành Công Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212354516 Trương Hồ Công Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219042977 Lê Hải Đăng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219020567 Lê Tiến Danh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211141426 Trương Đình Đạt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212245900 Trần Văn Dự Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211138782 Bùi Văn Duy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219041670 Nguyễn Văn Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211138352 Nguyễn Thế Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219039687 Nguyễn Lê Huy Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219024899 Đỗ Mai Huy Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211135391 Huỳnh Nguyễn Xuân Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210240930 Châu Y Kazan Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211147763 Từ Hoàng Phi Long Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211148082 Trần Minh Nhật Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29209023571 Trần Thị Yến Nhi Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214227220 Trần Anh Quang Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219026142 Nguyễn Hữu Sáng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162746 Cao Thanh Sơn Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219021452 Nguyễn Huy Tài Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219045711 Trương Nguyễn Bảo Tâm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211148536 Cao Tấn Thanh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201122031 Lê Thị Thu Thảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219051305 Nguyễn Quốc Vinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219027455 Nguyễn Phan Vinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214664939 Trần Duy Thanh Vũ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

37 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210249540 Nguyễn Văn Vũ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM15

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K29CMU-TPM15
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHUẨN CMU

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIỆT-MỸ (CMU)
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Cố vấn học tập: ThS. HOÀNG LINH GIANG
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